
LỊCH TREO TƯỜNG- HK III - NH 2021-2022 – BM THỐNG KÊ-DÂN SỐ HỌC – cập nhật ngày 07/8/2022 

                                                                                                                                         

Thứ 
Môn ĐT SL 

Tiết 

học 

Tuần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

GĐ 
30/5-

4/6 

6-

11/6 

13-

18/6 

20-

25/6 

27/6-

2/7 
4-9/7 

11-

16/7 

18-

23/7 

25-

30/7 

01-

6/8 
8-13/8 

15-

20/8 

22-

27/8 

29/8-

3/9 

5-

10/9 

12-

17/9 

2 DSPT YTCC46 16 12 07.KT Huyền Huyền Lèo Lèo Lèo Đạt Đạt Lam         

3 THUD Y-D46 113 12 05.RD 
Bm 

TH 

Bm 

TH 
Huyền Huyền Lèo Huyền Lam Lam         

3 
DS-

TTGDSK 
Y-F46 113 34 03.RD Huyền Huyền Lèo Lèo Lèo GDSK GDSK GDSK - - GDSK      

3 
DSKHHGĐ-

SKSS 
PS 34  56 07.KT           Lèo Lam Lam    

4 THUD 
Y-B35, 

YHCT46 
140 12 10.RD 

Bm 

TH 

Bm 

TH 
Huyền Huyền Lèo Huyền Lam Lam         

4 THUD Y-A46 114 34 11.RD 
Bm 

TH 

Bm 

TH 
Huyền Huyền Lam Huyền Lam Lam         

4 THUD Y-B46 112 34 02.RD 
Bm 

TH 

Bm 

TH 
Lam Lam Lèo Lam Trung Trung         

4 DSPT YTCC46 16 34 07.KT Huyền Lèo Lèo Lèo Huyền Đạt Đạt          

4 TKYT YHDP43 87 56 13.RD Lèo Lèo Lam Trung Trung Lam Lam Lam         

4 SKSS YHDP44 56 78 03.YT - Lèo Lèo Huyền Đạt Đạt Huyền Lam - - Lam      

5 
DSKHHGĐ-

SKSS 
PS 34  56 07.KT           Lèo Lam Đạt    

5 
DS-

TTGDSK 
Y-GH47 213 78 08.RD Huyền Huyền Lèo Lèo Lèo GDSK GDSK GDSK - - GDSK      

6 
DS-

TTGDSK 
Y-F46 113 34 03.RD Lèo Lèo Lèo Đạt GDSK GDSK GDSK GDSK - -       

6 THUD Y-C46 112 34 01.RD 
Bm 

TH 

Bm 

TH 
Huyền Huyền Lèo Huyền Lam Lam         

6 TKYT YHDP43 87 56 03.YT Huyền Lam Trung Trung Lam Lam Lam          

6 
DS-

TTGDSK 
Y-GH47 198 78 07.RD Lèo Lèo Lèo Đạt GDSK Huyền GDSK GDSK - -       

------- 

* Ghi chú: thay đổi thứ tự tiết lý thuyết 

1: 07g30 - 08g20 

2: 08g20 - 09g10 

3: 09g30 – 10g20 

4: 10g20 – 11g10   

5: 13g30 - 14g20 

6: 14g20 - 15g10 

7: 15g30 – 16g20 

8: 16g20 – 17g10 

 

9: 18g00-18g50 

10: 18g50-19g40 

 

 


